
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78 /TTr-UBND Minh Đức, ngày  05 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xem xét, quyết định số lượng biên chế cán bộ, công chức; 

người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập; người hoạt động không chuyên trách 

thuộc Ủy ban nhân dân xã năm 2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã.

Căn cứ Quyết định số 336-QĐ/TU ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Tỉnh ủy 
Đồng Nai tạm giao biên chế, hợp đồng lao động các cơ quan, đơn vị khối Đảng, 
Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp xã năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2025 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định biên chế cán bộ, công chức; số lượng 
người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp 
công lập; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định phân bổ biên chế công chức trong các cơ 
quan hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã; số lượng 
viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng hợp đồng lao động thực 
hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y 
tế công lập, số người làm việc trong các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, 
số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
năm 2025 sau khi sắp xếp;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Thường trực Đảng ủy ngày 05/11/2025 cho ý 
kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền UBND xã trình kỳ họp thứ 3 (kỳ họp 
chuyên đề), HĐND xã khóa XII;

Để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân xã; tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân xã 
quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn; đồng thời 
nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; Ủy ban nhân 
dân xã kính trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết định số lượng biên chế cán 
bộ, công chức; người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn 
vị sự nghiệp công lập; người hoạt động không chuyên trách thuộc Ủy ban nhân 
dân xã năm 2025, cụ thể như sau:

I. GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN 
CHUYÊN MÔN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC UBND XÃ

1. Căn cứ thực hiện
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- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
- Luật Cán bộ, công chức ngày 14/6/2025;
- Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương;

- Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về việc 
thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận 
một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia;

- Công văn số 09/CV-BCĐ ngày 30/5/2025 của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị 
hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp của 
Chính phủ về việc định hướng tạm thời bố trí biên chế khi thực hiện sắp xếp đơn 
vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

2. Việc giao biên chế công chức cho các cơ quan chuyên môn, tổ chức 
hành chính (sau đây gọi chung là cơ quan) thuộc UBND xã năm 2025 dựa 
trên các yếu tố sau

- Tạo sự ổn định về tổ chức bộ máy, ổn định tâm lý làm việc của công chức 
sau sáp nhập và đi vào hoạt động mô hình chính quyền địa phương 02 cấp từ ngày 
01/7/2025;

- Việc giao biên chế cho các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc 
UBND xã đảm bảo không vượt quá tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao 
năm 2025 là 36 biên chế;

- Việc giao biên chế cho các cơ quan dựa trên số biên chế thực tế các cơ 
quan đang sử dụng; trong đó có sự điều chỉnh biên chế của Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cho phù hợp quy định tại Công văn số 09/CV-BCĐ ngày 
30/5/2025 của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô 
hình chính quyền địa phương 02 cấp của Chính phủ và quy định tại điểm b khoản 
3 Điều 10 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ (Các cơ 
quan chuyên môn có trách nhiệm cử công chức chuyên môn đến nhận công tác tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công, đảm bảo Trung tâm vận hành, hoạt động ổn 
định, xuyên suốt).

3. Phương án giao biên chế công chức cho các cơ quan chuyên môn, tổ 
chức hành chính thuộc UBND xã: Theo Phụ lục I đính kèm.

II. GIAO BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ 
NGHIỆP CÔNG LẬP, SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỰC HIỆN 
CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ 
NGHIỆP GIÁO DỤC TRỰC THUỘC UBND XÃ

1. Cơ sở thực hiện
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- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25/11/2019;
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí 
việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục đào 
tạo hướng dẫn vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và 
định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non;

- Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục đào 
tạo hướng dẫn vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và 
định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các 
trường chuyên biệt công lập.

2. Việc giao biên chế viên chức trong các ơn vị sự nghiệp công lập, số 
lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong 
các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND xã dựa trên các yếu tố sau

- Việc giao biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập đảm 
bảo không vượt quá tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2025 là 
15 biên chế đối với đơn vị sự nghiệp khác do ngân sách nhà nước đảm bảo chi 
thường xuyên và 179 biên chế đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục. 

- Việc giao số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, 
nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND xã đảm bảo 
không vượt quá số lượng hợp đồng được cấp có thẩm quyền giao và không quá 
70% số chênh lệch theo định mức của Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT, Thông 
tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục đào tạo.

3. Phương án giao biên chế viên chức trong các Đơn vị sự nghiệp công 
lập, số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ, 
hợp đồng hỗ trợ phục vụ trong các đơn vị thuộc UBND xã

3.1 Đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập: Theo Phụ lục II 
đính kèm. 

3.2 Đối với hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ: Theo Phụ lục III đính.

3.3 Đối với người hoạt động không chuyên trách: Theo Phụ lục IV đính 
kèm.
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3.4. Đối với hợp đồng hỗ trợ phục vụ tại các đơn vị khác thuộc UBND xã: 
Theo Phụ lục V đính kèm. 

3.5. Đối với hợp đồng hỗ trợ, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục: 
Theo Phụ lục VI đính kèm. 

Ủy ban Nhân dân xã kính trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết định.

Trân trọng kính trình! 

(Đính kèm Tờ trình gồm: (1) Dự thảo Nghị quyết, (2) Các phụ lục)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy;
- TT Đảng ủy UBND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các đơn vị thuộc UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- LĐVP, PCVP(Tuyên);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Minh
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Phụ lục I
DANH SÁCH PHÂN BỔ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC 
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
(Kèm theo Tờ trình số 78 /TTr-UBND ngày 05/11/2025 của UBND xã)

STT Tên cơ quan, đơn vị Số lượng
1 Văn phòng HĐND và UBND xã 14

Hội đồng nhân dân xã 5
Lãnh đạo UBND xã 3
Văn phòng HĐND và UBND xã 6

2 Phòng Văn hóa – Xã hội xã 6
3 Phòng Kinh tế xã 6
4 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 6
5 Ban chỉ huy Quân sự xã 4

TỔNG CỘNG 36
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Phụ lục II
DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN 

VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
(Kèm theo Tờ trình số 78 /TTr-UBND ngày 05/11/2025 của UBND  xã)

STT Tên cơ quan, đơn vị Số lượng
1 Trường Mầm non Minh Tâm 12
2 Trường Mầm non Minh Đức 19
3 Trường Mầm non An Phú 16
7 Trường Tiểu học – THCS Minh Tâm 46
8 Trường Tiểu học – THCS Minh Đức 44
9 Trường Tiểu học – THCS An Phú 42
10 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp 15

TỔNG CỘNG 194
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Phụ lục III
DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CÔNG 
LẬP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

(Kèm theo Tờ trình số 78 /TTr-UBND ngày 05/11/2025 của UBND xã)

STT Tên cơ quan, đơn vị Số lượng
1 Trường Mầm non Minh Tâm 5
2 Trường Mầm non Minh Đức 2
3 Trường Mầm non An Phú 2
4 Trường Tiểu học – THCS Minh Tâm 6
5 Trường Tiểu học – THCS Minh Đức 6
6 Trường Tiểu học – THCS An Phú 5

TỔNG CỘNG 26



8

Phụ lục IV
DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG 
CHUYÊN TRÁCH HỖ TRỢ CÔNG VIỆC TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ 

CHỨC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
(Kèm theo Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 05/11/2025 của Ủy ban nhân dân xã)

STT Tên cơ quan, đơn vị Số 
lượng

Số trường hợp đang thực hiện giải 
quyết chế độ theo Nghị định số 

154/2025/NĐ-CP
1 Khối Đảng 5
2 Văn phòng HĐND và UBND xã 2
3 Phòng Kinh tế 2
4 Phòng Văn hóa - Xã hội 9 06

5 Trung tâm Phục vụ hành chính công 2 01

6 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã 1
7 Ban chỉ huy Quân sự xã 4 01

TỔNG CỘNG 25 08
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Phụ lục V
DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ PHỤC VỤ 

TẠI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
(Kèm theo Tờ trình số 78 /TTr-UBND ngày 05/11/2025 của UBND xã)

STT Tên cơ quan, đơn vị Số lượng
1 Văn phòng HĐND và UBND xã 2
2 Phòng Kinh tế 1
3 Phòng Văn hóa - Xã hội 1
4 Trung tâm Phục vụ hành chính công 1

TỔNG CỘNG 5
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Phụ lục VI
DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ PHỤC VỤ 

TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
(Kèm theo Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 05/11/2025 của Ủy ban nhân dân xã)

STT Tên cơ quan, đơn vị Số lượng Ghi chú
1 Trường Mầm non Minh Tâm 5
2 Trường Mầm non Minh Đức 6
3 Trường Mầm non An Phú 5
4 Trường Tiểu học - THCS Minh Tâm 4
5 Trường Tiểu học - THCS Minh Đức 3
6 Trường Tiểu học - THCS An Phú 3

TỔNG CỘNG 26
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